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1 223033 Võ Minh Đăng 22/02/2004 Kiên Giang DH23YKH07

2 237752 Nguyễn Hoàng Đoan 25/10/2005 Cà Mau DH23XET03

3 202627 Lê Trung Đoàn 06/10/2002 Cần Thơ DH20CKD01

4 237141 Bùi Phạm Trí Đức 27/03/2005 Cần Thơ DH23XET03

5 237526 Phan Thị Thùy Dung 01/10/2005 Tiền Giang DH23XET03

6 236090 Lê Đức Duy 19/07/2005 Bạc Liêu DH23LUA02

7 239654 Lê Nhật Duy 01/06/2004 Cần Thơ DH23LUA02

8 233838 Thị Ngọc Giàu 02/08/2005 Kiên Giang DH23MAR02

9 238203 Đàm Lâm Gia Hân 19/06/2005 Cà Mau DH23XET03

10 237120 Trần Thanh Hảo 27/08/2002 Cần Thơ DH23LUA02

11 237062 Trần Như Huỳnh 28/02/2005 Vĩnh Long DH23XET03

12 238070 Cao Nhĩ Khang 21/06/02 Tiền Giang DH23XET03

13 238141 Nguyễn Minh Khang 22/01/2005 Bạc Liêu DH23XET03

14 219482 Lê Nhã Khôi 28/09/2003 An Giang DH21QTK01

15 237132 Trần Nguyễn Minh Khôi 03/02/2005 Kiên Giang DH23LUA02

16 201048 Trịnh Minh Khôi 05/09/2002 An Giang DH20OTO04

17 222289 Trương Quách Hào Kiệt 13/08/2004 Kiên Giang DH22QTK06

18 237652 Nguyễn Thị Lan 03/02/2005 Đồng Tháp DH23LUA02

19 203669 Nguyễn Phong Lĩnh 04/01/2002 Hậu Giang DH20LUA02

20 237657 Lâm Văn Mol 06/06/2005 Cà Mau DH23LUA02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 07/01/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 234756 Hồ Ngọc Mỹ 27/08/2005 Cà Mau DH23LUA02

22 236721 Phạm Bích Nga 21/10/2005 Cà Mau DH23XET03

23 237138 Nguyễn Trương Kiều Ngân 12/01/2004 Hậu Giang DH23XET03

24 234959 Nguyễn Tuyết Ngân 02/04/2005 Kiên Giang DH23MAR02

25 234288 Võ Nguyễn Ngọc Ngân 06/03/2005 Cần Thơ DH23LUA02

26 190615 Trần Thị Ngoan 21/02/2001 Cà Mau DH19QTK02

27 223034 Trần Nguyễn Ánh Ngọc 02/12/2004 Sóc Trăng DH22YKH07

28 202820 Lý Trung Nguyên 24/05/2002 Cần Thơ DH20CKD01

29 235354 Nguyễn Thái Minh Nhật 27/06/2005 Tiền Giang DH23LKT01

30 223045 Nguyễn Huệ Như 12/09/2004 Cà Mau DH22QTS01

31 202614 Nguyễn Hoài Niệm 01/02/2002 Cà Mau DH20OTO08

32 233557 Châu Khang Gia Phúc 20/05/2005 Tiền Giang DH23LKT01

33 222771 Tiền Kim Ngọc Quí 23/02/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

34 233057 Lê Hoàng Quý 18/06/2005 Bến Tre DH23LKT01

35 237534 Thái Đường Sang Sang 12/04/2005 An Giang DH23LUA02

36 225292 Phạm Tiến Sỹ 29/10/1999 Hậu Giang DH22QLT01

37 237829 Lý Trường Thịnh 16/11/2005 Tiền Giang DH23XET03

38 233310 Quách Minh Thuật 26/04/2005 Kiên Giang DH23LKT01

39 220390 Lê Huỳnh Phương Thùy 06/08/2004 Sóc Trăng DH22QTS01

40 213424 Lê Trung Toàn 08/07/2003 Cần Thơ DH21QTK01
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41 234245 Dương Thị Thùy Trang 06/10/2005 Kiên Giang DH23LKT01

42 212383 Trần Bình Trọng 21/07/2003 Hậu Giang DH21OTO06

43 237045 Lý Minh Tường 19/08/2005 An Giang DH23XET03

44 236473 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/02/2005 Tiền Giang DH23LUA02

45 234109 Thạch Tỷ 26/05/2005 Cần Thơ DH23MAR02

46 232975 Lê Nguyễn Đức Vi 21/08/2005 Kiên Giang DH23LKT01

47 237891 Hồ Phước Vinh 11/06/2005 Cà Mau DH23XET03

48 234187 Trần Văn Vinh 11/11/2005 An Giang DH23MAR02

49 234208 Hồ Thanh Xuân 18/11/2005 Đồng Tháp DH23LUA02

50 233937 Phạm Như Ý 04/08/2005 Bạc Liêu DH23MAR02
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